
11 

 

Ngành, nghề: Kế toán; trình độ đào tạo: Cao đẳng;  

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng  

1 2 3 4 

1 Phòng kỹ thuật cơ sở 
  

  

  

  

1 1 Máy vi tính Bộ 1 

2 2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

3 3 Bảng di động Chiếc 1 

4 4 

Hệ thống âm thanh Bộ 1 

Một bộ bao gồm:  
  

Âm ly Bộ 1 

Micro Chiếc 1 

Loa  Đôi 1 

5 5 Đường truyền internet  
Đường 

truyền 
1 

6 6 Hệ điều hành máy vi tính Bộ 1 

7 7 Bộ phần mềm văn phòng  Bộ 1 

8 8 Bộ gõ tiếng Việt Bộ 1 

9 9 Phần mềm diệt virus Bộ 1 

2 Phòng thực hành máy vi tính 
  

10 1 Máy vi tính Bộ 19 

11 2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

12 3 Máy quét (Scanner) Chiếc 1 

13 4 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1 

14 5 Máy in  Chiếc 1 

15 6 Đường truyền internet 
Đường 

truyền 
1 

16 7 Hệ thống mạng LAN Bộ 1 

17 8 Bộ phần mềm văn phòng  Bộ 1 

18 9 Bô ̣gõ Tiếng Viêṭ Bô ̣ 1 

19 10 Phần mềm diệt virus Bộ 1 

20 11 Phần mềm quản lý lớp học Bộ 1 

3 Phòng ngoại ngữ 
  

21 1 Bàn điều khiển Chiếc 1 

22 2 Khối điều khiển trung tâm Chiếc 1 

23 3 Phần mềm điều khiển (LAB) Bộ 1 

24 4 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi Bộ 1 

25 5 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

26 6 Máy vi tính Bộ 19 

27 7 Tai nghe Bộ 19 
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28 8 Máy quét (Scanner) Chiếc 1 

29 9 Thiết bị lưu trữ dữ liệu  Chiếc 1 

30 10 Loa Bộ 1 

31 11 Âm ly Chiếc 1 

32 12 Phần mềm học ngoại ngữ Bộ 1 

4 Phòng thực hành kế toán 
  

33 1 Máy vi tính Bộ 19 

34 2 Máy chiếu (projector) Bộ 1 

35 3 Đường truyền internet  
Đường 

truyền 
1 

36 4 Hệ thống mạng LAN Bộ 1 

37 5 Máy in  Chiếc 1 

38 6 Máy Photocopy Chiếc 1 

39 7 Máy Fax Chiếc 1 

40 8 Bảng di động Chiếc 1 

41 9 Bộ phần mềm văn phòng  Bộ 1 

42 10 Bộ gõ tiếng Việt Bộ 1 

43 11 Phần mềm trình duyệt Web Bộ 1 

44 12 Phần mềm quản lý Website Bộ 1 

45 13 Phần mềm kế toán máy Bô 1 

46 14 Phần mềm khai báo Thuế Bộ 1 

47 15 Hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp Bộ 1 

48 16 
Bộ dữ liệu thực hành kế toán doanh 

nghiệp 
Bộ 1 

49 17 
Phần mềm chứng thực chữ ký số CA 

(Certification Authority)  
Bộ 1 

50 18 Phần mềm diệt virus Bộ 1 

 

TỔNG 122 

 


